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Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
“SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TÍCH CỰC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG”
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: NGUYỄN THỊ THANH HÀ
· Sinh ngày, tháng, năm: 22-12-1984                   Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ hóa học
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến

Trong trường đã có nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng học tập môn hóa cho học sinh nhưng chưa có sáng kiến nghiên cứu về việc sử dụng thí nghiệm hóa học để khơi dậy hứng thú học tập của học sinh, giúp học sinh tư duy tốt hơn, học hóa tốt hơn.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc thực hiện sáng kiến
Thí nghiệm hóa học được coi là một trong những phương tiện dạy học hiệu quả  nhất và thể hiện đầy đủ nét đặc thù của phương pháp dạy học hóa học.
Học sinh rất hứng thú với các thí nghiệm hóa học.
3. Tên sáng kiến: 
“SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TÍCH CỰC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG”
4. Nội dung của sáng kiến:
4.1. Dùng thí nghiệm tổ chức hoạt động kiểm nghiệm giả thuyết, dự đoán lý thuyết

Thí nghiệm hóa học được dùng là nguồn kiến thức để GV tổ chức và hướng dẫn các hoạt động của HS:

- Hiểu và nắm vững vấn đề cần nghiên cứu

- Nêu ra giả thuyết khoa học, những dự đoán

- Lập kế hoạch giải ứng với từng giả thuyết

- Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, đề xuất cách tiến hành thí nghiệm

- Quan sát thí nghiệm (GV biểu diễn) hoặc tiến hành thí nghiệm, mô tả hiện tượng

- Xác nhận giả thuyết, dự đoán đúng

- Giải thích, kết luận về kiến thức mới và phương pháp nhận thức

Như vậy GV đã tổ chức cho HS tham gia các hoạt động của người nghiên cứu, qua đó mà hình thành kĩ năng nghiên cứu khoa học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề học tập

Ví dụ: Nghiên cứu tính chất của muối Fe3+
Giáo viên đặt vấn đề : Nếu thả miếng Cu vào dung dịch Fe3+ có xảy ra phản ứng không? Vì sao ?

Học sinh  sẽ dự đoán: 

Trường hợp 1: không xảy ra phản ứng

Trường hợp 2: Cu đẩy được Fe ra khỏi dung dịch

Trường hợp 3: Cu khử được Fe3+ thành Fe2+
Học sinh lập luận các hiện tượng xảy ra:

Trường hợp 1:  không có hiện tượng gì

Trường hợp 2: có kim loại Fe màu xám trắng bám trên đồng, dung dịch có màu xanh, màu vàng nâu nhạt dần

Trường hợp 3: không có kim loại bám trên đồng, dung dịch có màu xanh, màu vàng nâu dung dịch nhạt dần, dung dịch có màu xanh ở vùng quanh mảnh đồng

Sau đó học sinh tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng xác định giả thuyết đúng.

4.2. Dùng thí nghiệm tổ chức cho học sinh nghiên cứu tính chất các chất

GV tổ chức, điều khiển HS tiến hành các hoạt động học tâp:

- Phân tích về thành phần, cấu tạo chất cần nghiên cứu (cấu hình e, số oxi hóa, liên kết…)

- Dự đoán tính chất, khả năng tham gia phản ứng …

- Lựa chọn thí nghiệm hóa học dùng để kiểm tra dự đoán (chọn hóa chất, dụng cụ, cách tiến hành, hiện tượng sẽ xảy ra…)

- Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, xác nhận tính đúng đắn của những dự đoán

- Giải thích hiện tượng thí nghiệm, lập phương trình hóa học

- Kết luận về tính chất của chất nghiên cứu

Với cách tổ chức này giúp HS nắm được kiến thức vững chắc và cả phương pháp nhận thức đặc thù của hóa học đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa phân tích, dự đoán lí thuyết với thực nghiệm hóa học

Ví dụ: Nghiên cứu tính chất của HCl
Giáo viên đặt vần đề: nhìn vào thành phần HCl xác định HCl thuộc loại hợp chất nào?

Học sinh trả lời: HCl ( axit

Giáo viên đặt tiếp câu hỏi: hãy xác định số oxi hóa của Cl và suy ra HCl có tính khử hay oxi hóa?

Học sinh trả lời: Tính khử: Cl-1 ( Cl0. Phản ứng với chất oxi hóa: MnO2, KMnO4,…  

Giáo viên yêu cầu học  sinh xác định thí nghiệm để kiểm nghiệm các tính chất đó:

 Tính axit: Tác dụng với quỳ tím, kim loại trước H, bazơ, oxit bazơ, muối
 Tính khử: Tác dụng với dd KMnO4
Hiện tượng xảy ra: 

HCl + quỳ tím ( hóa đỏ

HCl + Zn ( Khí thoát ra

HCl +  dd NaOH + phenolphtalêin -> mất màu hồng

HCl + dd AgNO3 ( kết tủa trắng
HCl + dd KMnO4 ( dung dịch mất màu tím, có khí vàng lục thoát ra
4.3. Dùng thí nghiệm đối chứng

Khi hình thành một khái niệm, một qui tắc, một qui luật để giúp HS hiểu và tự nêu ra được những kết luận đầy đủ, chính xác về dấu hiệu bản chất của khái niệm, nội dung của qui tắc, qui luật GV cần tổ chức cho HS sử dụng TN đối chứng để hình thành, kiểm nghiệm qui luật:

- HS xác định thí nghiệm kiểm nghiệm

- Chọn yếu tố tác động, giữ nguyên trong thí nghiệm đối chứng

- Dự kiến cách tiến hành, hiện tượng đúng theo qui luật

- Tiến hành thí nghiệm, quan sát, giải thích, xác nhận

- Kết luận về kiến thức thu nhận được

Vd: Qui tắc pha loãng axit sunfuric đặc

Cho vào 2 ống nghiệm

    
[image: image1] 

        Ống 1      Ống 2

Ống 1: nước sôi lên, ống nghiệm nóng (phản ứng tỏa nhiệt)

Ống 2: quá trình hòa tan diễn ra, ống nghiệm nóng (phản ứng tỏa nhiệt)

Học sinh rút ra quy tắc pha loãng axit sunfuric đặc
Kết luận: Thí nghiệm hóa học được coi là một trong những phương tiện dạy học hiệu quả  nhất và thể hiện đầy đủ nét đặc thù của phương pháp dạy học hóa học. Nó giúp học sinh:

- Quan sát khai thác, tìm kiếm kiến thức, kĩ năng hóa học

- Kiểm chứng, đối chứng, kiểm tra những giả thuyết, dự đoán lí thuyết

- Hoạt động nghiên cứu theo nhóm hình thành khái niệm mới

- Vận dụng kiến thức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thực tiễn
5. Phạm vi áp dụng: 
Học sinh Trung học phổ thông
6. Thời điểm áp dụng: 
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 1 tháng 3 năm 2016
7. Hiệu quả mang lại: 
· Sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng thí nghiệm Hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng” nếu được áp dụng vào thực tiễn sẽ góp phần mang lại hiệu quả thiết thực và nâng cao chất lượng dạy và học Hóa cho học sinh vì nó giúp học sinh hiểu bài và nhớ bài tốt hơn, làm tăng khả năng tư duy, khơi dậy hứng thú học tập của học sinh.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Không
·  Trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” và 06 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Không
                                                            TPHCM, ngày 18 tháng 3 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


Nguyễn Thị Thanh Hà
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